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Câu 1: (2,0 điểm)
        Thế nào là lao động tự giác và lao động sáng tạo ? Hãy kể một số việc làm biểu hiện lao động tự giác và sáng tạo của học sinh.
Câu 2: (3,0 điểm)
     Nêu khái niệm pháp luật và kỉ luật ? Có người cho rằng, pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỉ luật, tự giác. Còn đối với những người có ý thức kỉ luật thì pháp luật là không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai ? Tại sao?
Câu 3: (2,0 điểm)
           Vì sao pháp luật nước ta lại có những qui định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình ? Em thấy mình cần có trách nhiệm gì đối với gia đình của mình ?
Câu 4: (3,0 điểm)
Cho tình huống sau:
Nhà Hà cách trường 1,5km nhưng hôm nào Hà cũng được bố đưa đón bằng xe máy. Quần áo cũng được mẹ giặt cho.
Thấy vậy Hạnh hỏi:
- Đã là học sinh lớp 8 rồi mà cậu chưa thể tự đạp xe đến trường và giặt quần áo được à?
Hà hồn nhiên trả lời:
- Bố mẹ mình có yêu mình thì mới làm vậy chứ. Chúng mình còn nhỏ, chăm sóc con cái là trách nhiệm của cha mẹ.
a. Em có đồng ý với ý kiến của Hà không? Vì sao?
b. Nếu là bạn thân của Hà, em sẽ nói với Hà điều gì ?
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Câu 1:
2,0 điểm
	
	*Khái niệm:
- Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài.
- Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.
*Một số việc làm biểu hiện lao động tự giác và sáng tạo của học sinh:
- Lao động tự giác:
+ Tự giác thực hiện tốt nội qui trường lớp không cần cô giáo hay cán bộ lớp nhắc nhở.
+ Tự làm bài tập, học bài, đọc thêm tài liệu, không đợi ai nhắc nhở, đôn đốc.
+ Nhiệt tình tham gia các công việc của lớp của trường theo sự phân công.
- Lao động sáng tạo:
+ Luôn suy nghĩ đổi mới phương pháp học tập, lao động, tìm ra cách giải bài tập khác nhau.
+ Biết đưa ra ý kiến, quan điểm riêng của mình cho các hoạt động chung ở lớp, trường...
+ Biết trao đổi kinh nghiệm với người khác, trước hết là bạn bè để cùng tiến bộ.
+ Có thái độ nghiêm khắc, quyết tâm sửa chữa lối sống tự do cá nhân, thiếu trách nhiệm, cẩu thả, ngại khó, sống buông thả, lười suy nghĩ, uể oải trong học tập, suy nghĩ.
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0,5 điểm

	Câu 2: 
3,0 điểm 
	
	- Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 
- Kỷ luật là những quy định, quy ước của một cộng đồng (một tập thể) về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người.
- Quan niệm đó là sai. Vì pháp luật cần cho tất cả mọi người, kể cả người có ý thức tự giác thực hiện pháp luật và kỉ luật, vì đó là những quy định để tạo ra sự thống nhất trong hoạt động, tạo ra hiệu quả, chất lượng của hoạt động xã hội.
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	Câu 3:
2,0 điểm
	
	- Pháp luật nước ta có những qui định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình để mỗi người biết được quyền và nghĩa vụ của mình và làm tốt trách nhiệm của mình, không vi phạm đạo đức và pháp luật, xây dựng những gia đình hoà thuận, hạnh phúc.
- Trách nhiệm đối với gia đình của mình: 
+ yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà, cha mẹ; 
+ chăm sóc, giúp đỡ khi ông bà, cha mẹ ốm đau, già yếu
+ yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ anh chị em
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	Câu 4:
3,0 điểm
	a







b
	- Không đồng ý với ý kiến của Hà. 
Vì:  - Bố mẹ yêu thương con thì con cũng phải biết thương yêu bố mẹ, cần phải cố gắng để bố mẹ đỡ vất vả về mình.
- Đã là học sinh lớp 8 thì không còn nhỏ nữa, mỗi chúng ta đều có thể tự đi đến trường, tự giặc quần áo.
- Bố mẹ yêu thương chăm sóc mình nhưng mình cũng phải biết tự lập.
- Khuyên Hà: Nên tự đi đến trường, tự giặt quần áo để rèn luyện tính tự lập và để bố mẹ đỡ vất vả hơn. 
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